BỘ MÔN GIẢI PHẪU BỆNH
DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	% giảng
	Giờ chuẩn
	Giờ dự kiến 

giảng
	Ghi chú

	1.
	Lê Phong Thu
	Phó trưởng bộ môn
	100
	270
	500
	

	2.
	Lại Ngọc Khánh
	BS, Giảng viên, 

Phó phòng ĐT
	30
	81
	100
	

	3.
	Nguyễn Thu Thủy
	Ths, Giảng viên
	100
	270
	400
	

	4.
	Hoàng Thị Luân
	BS, Giảng viên
	30
	81
	200
	Học Ths 

	5.
	Phạm Ngọc Mai
	BS, Giảng viên
	90
	243
	300
	Con nhỏ

	6.
	Nguyễn Đức Thắng
	BS, Giảng viên
	50
	135
	200
	Tập sự

	7.
	Lương Thị Thanh Nga
	Ths, KTV
	100
	560
	900
	

	8.
	Nguyễn Thị Thủy
	Ths, KTV
	100
	560
	900
	

	9.
	Trần Bảo Ngọc
	TS, GVC
	
	
	100
	Mời giảng

	10.
	Đoàn Văn Khương
	TS
	
	
	75
	Mời giảng

	Tổng
	600
	2200
	3675
	


II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
* Đối tượng và khối lượng giảng dạy đại học cho giảng viên

	TT
	Đối tượng
	Số SV
	Số lớp
	Số tổ
	Số TC
	Giờ LT
	Giờ TH
	Giờ chấm KT
	Giờ coi chấm thi
	Tổng giờ

	
	Giải phẫu bệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	CQK48.N3
	609
	8
	16
	2/1
	240
	240
	24,4
	76,9
	581,3

	2.
	RHM K8.N3
	64
	1
	2
	2/1
	30
	30
	2,6
	8,4
	71

	3.
	YHDP K9.N3
	65
	1
	2
	2/1
	30
	30
	2,6
	8,5
	71,1

	4.
	CT47 C,D N2-3
	95
	2
	4
	2/1
	60
	60
	3,8
	13,5
	137,3

	5.
	CT48.N2
	160
	2
	4
	2/1
	60
	60
	6,4
	20
	146,4

	
	Y pháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	6.
	K46.N5
	720
	14
	28
	2/1
	210
	420
	28,8
	100
	758,8

	7.
	YHDP K7.N5
	113
	2
	4
	2/1
	30
	60
	4,5
	15,3
	109,8

	Tổng
	1826
	30
	60
	
	660
	900
	73,1
	242,6
	1875,7


Hình thức thi: 

- Lý thuyết: Thi viết truyền thống.
1. MÔN HỌC: GIẢI PHẪU BỆNH

1.1. CQK48.N3, RHM K8.N3, YHDP K9.N3, CT47 C,D N2-3, CT48.N2
*Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB giảng

	1.
	Giới thiệu môn học
	14
	2
	28
	Bs. Thu

	2.
	Các tổn thương cơ bản của tế bào và mô, Rối loạn chuyển hóa
	14
	2
	28
	Bs. Thu

	3.
	Rối loạn tuần hoàn
	14
	2
	28
	Bs. Khánh

	4.
	Đại cương viêm, viêm lao
	14
	2
	28
	Bs. Thu

	5.
	Thảo luận viêm, viêm lao
	14
	1
	14
	Thu, Mai

	6.
	Bệnh học u
	14
	2
	28
	Bs. Thủy

	7.
	U ác tính
	14
	2
	28
	Bs. Thủy

	8.
	Thảo luận u nói chung.
	14
	1
	14
	Luân, Mai

	9.
	Bệnh dạ dày. Bệnh phổi
	14
	2
	28
	Bs.Khương

	10.
	Thảo luận bệnh dạ dày, bệnh phổi
	14
	1
	14
	Bs.Mai

	11.
	Bệnh gan. Bệnh nguyên bào nuôi
	14
	2
	28
	Bs. Thủy

	12.
	Thảo luận bệnh gan, bệnh nguyên bào nuôi
	14
	1
	14
	Bs. Thủy

	13.
	Bệnh cổ tử cung – tuyến vú
	14
	2
	28
	Bs.Thu

	14.
	Bệnh mô mềm và xương
	14
	2
	28
	Bs. Thu

	15.
	Thảo luận bệnh cổ tử cung, bệnh tuyến vú
	14
	1
	14
	Thủy-Thắng

	16.
	Bệnh tuyến tiền liệt. Bệnh tuyến giáp
	14
	2
	28
	Bs. Thủy

	17.
	Bệnh hạch lympho
	14
	2
	28
	Thu-Mai

	18.
	Thảo luận bệnh tuyến giáp, hạch lympho.
	14
	1
	14
	Thu-Mai

	Tổng
	14
	30
	420
	


* Thực hành:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB giảng

	1.
	- Viêm lao

- Viêm mạn tính

- Viêm ruột thừa cấp

- Bệnh Goute 
	28
	2.5
	70
	Bs. Thu



	2.
	- U đa hình tuyến nước bọt. 

- U mạch máu lành tính

- U mỡ lành tính

- Polyp tuyến
	28
	2.5
	70
	Bs. Mai

	3.
	- Loét dạ dày

- Ung thư biểu mô tuyến dạ dày

- Ung thư biểu mô tế tuyến đại tràng 

- Ung thư biểu mô tuyến phế quản.
	28
	2.5
	70
	Bs.Thắng

	4.
	- U xơ tuyến vú lành tính

- Ung thư biểu mô tuyến vú

- Ung thư biểu mô đường mật trong gan

- Ung thư biểu mô tế bào gan.
	28
	2.5
	70
	Bs. Thủy 

	5.
	- Chửa trứng lành tính

- U nhú biểu mô vảy lành tính

- Ung thư biểu mô tế bào vảy sừng hóa ở da.
- Ung thư biểu mô tế bào vảy không sừng hóa CTC
	28
	2.5
	70
	Bs. Thu

	6.
	- Bướu keo giáp trạng

- Ung thư biểu mô di căn hạch

- Bệnh Hodgkin

- U lympho ác tính không Hodgkin
	28
	2.5
	70
	Bs. Luân

	Tổng 
	28
	15
	420
	


2. MÔN HỌC: Y PHÁP – K46, YHDP K7


* Lý thuyết:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số nhóm
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB giảng

	1.
	Giới thiệu môn y pháp
	32
	2
	64
	Bs. Thu

	2.
	Tử thi học
	32
	1
	32
	Bs. Thu

	3.
	Thương tích học y pháp chấn thương
	32
	1
	32
	Bs. Ngọc

	4.
	Thương tích do hỏa khí
	32
	1
	32
	Bs. Thu

	5.
	Tổn thương tai nạn giao thông đường bộ
	32
	1
	32
	Bs. Thu

	6.
	Thảo luận về các dấu vết thương tích
	32
	1
	32
	

	7.
	Thương tích điện
	32
	1
	32
	Bs. Thu

	8.
	Y pháp sinh dục
	32
	1
	32
	Bs. Ngọc

	9.
	Chết ngạt do treo cổ - Chết ngạt oxyt carbon
	32
	1
	32
	Bs. Thủy

	10.
	Chết ngạt trong chất lỏng
	32
	1
	32
	Bs. Thủy

	11.
	Thảo luận các trường hợp tử vong do ngạt
	32
	1
	32
	Bs. Ngọc

	12.
	Độc chất học y pháp. KTTX
	32
	2
	64
	Bs. Thu

	13.
	Thảo luận các trường hợp tử vong do độc chất.
	32
	1
	32
	Bs. Thủy

	Tổng 
	32
	15
	480
	


* Thực hành:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB giảng

	1.
	Ngạt do oxít cacbon
	32
	2,5
	80
	Bs. Thu

	2.
	Chấn thương do vật tầy, sắc, nhọn.
	32
	2,5
	80
	Bs. Ngọc

	3.
	Ngạt do treo cổ
	32
	2,5
	80
	Bs. Thu

	4.
	Ngạt trong nước
	32
	2,5
	80
	Bs. Thủy

	5.
	Biên bản giám định y pháp. 

Cách viết biên bản giám định
	32
	2,5
	80
	Bs. Thu

	6.
	Phân biệt máu người với máu động vật có lông vũ
	32
	2,5
	80
	Bs. Thủy

	Tổng
	32
	15
	480
	


III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

	TT
	Tên đề tài thực hiện
	Cán bộ chủ trì
	Ghi chú

	1
	Đặc điểm phiến đồ cổ tử cung âm đạo trên phụ nữ đến khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y Thái Nguyên năm 2017 - 2018
	Ths Lê Phong Thu
	

	2
	Đặc điểm mô bệnh học một số típ thường gặp của u lympho ác tính không hodgkin ở trẻ em.
	Bs Nguyễn Thu Thủy
	


BỘ MÔN GIẢI PHẪU HỌC

I. DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	%  giảng
	Giờ chuẩn
	Giờ  dự kiến giảng
	Ghi chú

	1
	PGS.TS Trịnh Xuân Đàn
	PGS, Giảng viên 

cao cấp
	55%
	148,5
	373
	Tr​ưởng bộ môn T.khoa, CVHT

	2
	ThS. Trư​ơng Đồng Tâm
	Ths, Giảng viên chính
	25%
	67,5
	255
	Phó giám đốc BVT         70% BVĐHY-D

	3
	ThS. Nguyễn Thị Sinh
	Ths, Giảng viên
	75%
	202,5
	450
	PBM,Giáo vụ, con nhỏ<36 tháng

	4
	ThS. Nguyễn Thị Bình
	Ths, Giảng viên
	90%
	243
	509
	Con nhỏ < 36 tháng

	5
	ThS. Hoàng Thị Lệ Chi
	Ths, Giảng viên
	100%
	270
	549
	

	6
	BS. Đoàn Thị Nguyệt Linh
	Giảng viên
	30%
	81
	266
	Học Cao học

	7
	BS. Tạ Thành Kết
	Giáo viên TH
	70%
	357
	670
	30% BM Ngoại

	9
	KTV Phùng Chí Doanh
	Kỹ thuật viên
	100%
	 560
	902,5
	

	10
	KTV Nguyễn Đức Vinh
	Kỹ thuật viên
	100%
	 560
	902,5
	

	
	Tổng số
	
	
	
	4877
	


II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO ĐĂNG, ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC 

Đối tượng và khối lượng giảng dạy

	TT
	Đối tượng
	Số SV
	Số lớp
	Số

tổ
	ĐV

HT/TC
	Giờ LT
	Giờ TH
	Giờ chấm KT, thi
	Tổng giờ

	
	
	
	
	
	
	
	GV
	KTV
	
	

	1
	Y.K50.N1
	420
	6
	12
	1/2
	117
	504
	720
	54
	1395

	2
	Y.K49.N2
	323
	4
	8
	2/1
	156
	168
	240
	30
	594

	3
	YRHM.K10.N1
	30
	1
	1
	1/2
	19,5
	42
	60
	4
	106

	4
	YHDP.K11.N1
	50
	1
	2
	1/2
	19,5
	84
	120
	8
	212

	5
	D.K13.N1
	150
	2
	4
	1/2
	39
	168
	240
	18
	465

	6
	ĐD.K14.N1 
	150
	3
	6
	1/2
	58,5
	252
	360
	18
	630

	7
	XNYH.K1.N1
	50
	1
	2
	1/1
	0
	42
	120
	8
	170

	8
	CY.K49.N1
	100
	2
	4
	1/2
	39
	168
	240
	16
	463

	9
	CD. K17.N1
	50
	1
	2
	1/2
	19,5
	84
	120
	8
	212

	10
	ĐDTC.K14.N1
	100
	2
	4
	1/2
	39
	168
	240
	16
	463

	11
	BSNTK10-Ngoại
	10
	2
	2
	2/1
	90
	36
	0
	6
	132

	12
	Cao học-Ngoại K21
	10
	2
	2
	1/1
	22,5
	18
	15
	2
	35

	
	Tổng cộng
	1443
	27
	49
	
	480
	1734
	2475
	188
	4877


1. Y.K50.N1,YRHM.K10.N1,YHDP.K11.N1,D.K13.N1,ĐD.K14.N1, CY.K49.N1,CD. K17.N1
   
 * Lý thuyết: GP1 (ANA231) 

	STT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ/lớp
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Nhập môn giải phẫu-Đại cương hệ vận động
	16
	1
	16
	PGS.TS. Đàn

	2
	Giải phẫu hệ xương-khớp
	16
	0
	0
	PGS.TS. Đàn

	3
	Giải phẫu hệ cơ
	16
	0
	0
	ThS. Sinh

	4
	Giải phẫu hệ thần kinh-Nội tiết
	16
	2
	32
	PGS.TS. Đàn

	5
	Giải phẫu hệ tim mạch
	16
	2
	32
	ThS. Chi

	6
	Giải phẫu hệ hô hấp
	16
	2
	32
	ThS. Bình

	7
	Giải phẫu hệ tiêu hoá và các tuyến
	16
	2
	32
	Ths. Sinh

	8
	Giải phẫu hệ tiết niệu 
	16
	2
	32
	ThS. Tâm

	9
	Giải phẫu hệ sinh dục
	16
	2
	32
	ThS. Chi 

	10
	Giải phẫu giác quan
	16
	2
	32
	ThS. Bình

	
	Tổng số
	16
	15
	240
	


   
 * Thực hành: GP1 (ANA231)

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ/tổ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Giải phẫu hệ xương khớp ĐMC, thân mình
	31
	2.5
	77.5
	Ths. Sinh

	2
	Giải phẫu hệ xương khớp chi trên, chi dưới
	31
	2.5
	77.5
	Ths. Bình

	3
	Giải phẫu cơ ĐMC, thân mình
	31
	2.5
	77.5
	Ths. Sinh

	4
	Giải phẫu cơ chi trên, chi dưới
	31
	2.5
	77.5
	BS. Chi

	5
	Giải phẫu hệ thần kinh- Nội tiết
	31
	2.5
	77.5
	BS. Linh

	6
	Giải phẫu hệ tuần hoàn-hô hấp
	31
	2.5
	77.5
	Ths. Bình

	7
	Giải phẫu ống tiêu hoá 
	31
	2.5
	77.5
	BS. Chi

	8
	Giải phẫu tuyến phụ thuộc tuyến tiêu hóa
	31
	2.5
	77.5
	BS. Linh

	9
	Giải phẫu hệ tiết niêu-sinh dục
	31
	2.5
	77.5
	PGS.TS. Đàn 

	10
	Giải phẫu hệ sinh dục
	31
	2.5
	77.5
	ThS. Tâm

	11
	Giải phẫu mắt
	31
	2.5
	77.5
	BS. Chi

	12
	Giải phẫu tai
	31
	2.5
	77.5
	Ths. Bình

	
	Tổng số
	31
	30
	930
	



2. Y.K49.N2

 
* Lý thuyết: GP2 (ANA232) 

	STT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ/lớp
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	 1
	Định khu các vùng chi trên
	4
	2
	8
	ThS. Tâm

	2
	Định khu các vùng chi dưới
	4
	2
	8
	PGS.TS. Đàn

	3
	Tổng hợp cân-cơ-mạch-thần kinh và định khu ĐMC - Thảo luận
	4
	8
	32
	Ths. Sinh

	4
	Tổng hợp các tạng trong lồng ngực; phân chia trung thất và áp dụng
	4
	2
	8
	ThS. Bình

	5
	Tổng hợp các tạng, mạch - thần kinh trong ổ bụng; phân khu ổ bụng
	4
	4
	16
	ThS. Chi

	6
	Tổng hợp mạch và định khu chậu hông-đáy chậu - Thảo luận
	4
	4
	16
	PGS.TS. Đàn

	7
	Hình thể trong, cấu trúc hệ thần kinh-Đường dẫn truyền thần kinh
	4
	2
	8
	ThS. Sinh

	8
	Màng mạch não tủy- Các buồng não thất
	4
	2
	8
	ThS. Chi

	9
	Các dây thần kinh sọ - Thảo luận
	4
	4
	16
	ThS. Bình

	
	Tổng số
	4
	30
	120
	

	* Thực hành: GP2 (ANA232)

TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ/tổ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Định khu các vùng chi trên
	8
	2.5
	20
	Ths. Sinh

	2
	Định khu các vùng chi dưới
	8
	2.5
	20
	BS. Linh

	3
	Tổng hợp cân cơ -mạch -thần kinh & định khu  ĐMC; Giác quan 
	8
	2.5
	20
	Ths. Bình

	4
	Tổng hợp các tạng trong lồng ngực- ổ bụng
	8
	2.5
	20
	BS. Chi

	5
	Tổng hợp mạch máu và định khu châu hông-đáy chậu.
	8
	2.5
	20
	PGS.TS. Đàn 

	6
	Phúc mạc  (mổ súc vật)
	8
	2.5
	20
	ThS. Tâm

	
	Tổng số
	8
	15
	120
	


3. ĐDTC.K14.N1

* Lý thuyết: GP1 (ANA231) 

	STT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ/lớp
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Nhập môn giải phẫu-Đại cương hệ vận động
	2
	1
	2
	PGS.TS. Đàn

	2
	Giải phẫu hệ xương-khớp
	2
	0
	0
	PGS.TS. Đàn

	3
	Giải phẫu hệ cơ
	2
	0
	0
	ThS. Sinh

	4
	Giải phẫu hệ thần kinh-Nội tiết
	2
	2
	4
	ThS. Chi

	5
	Giải phẫu hệ tim mạch
	2
	2
	4
	ThS. Tâm

	6
	Giải phẫu hệ hô hấp
	2
	2
	4
	ThS. Bình

	7
	Giải phẫu hệ tiêu hoá và các tuyến
	2
	2
	4
	Ths. Sinh

	8
	Giải phẫu hệ tiết niệu 
	2
	2
	4
	ThS. Chi

	9
	Giải phẫu hệ sinh dục
	2
	2
	4
	PGS.TS. Đàn 

	10
	Giải phẫu giác quan
	2
	2
	4
	ThS. Bình

	
	Tổng số
	2
	15
	30
	


* Thực hành: GP1 (ANA231)

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ/tổ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Giải phẫu hệ xương khớp ĐMC, thân mình
	4
	2.5
	10
	Ths. Sinh

	2
	Giải phẫu hệ xương khớp chi trên, chi dưới
	4
	2.5
	10
	Ths. Bình

	3
	Giải phẫu cơ ĐMC, thân mình
	4
	2.5
	10
	Ths. Sinh

	4
	Giải phẫu cơ chi trên, chi dưới
	4
	2.5
	10
	BS. Chi

	5
	Giải phẫu hệ thần kinh- Nội tiết
	4
	2.5
	10
	BS. Linh

	6
	Giải phẫu hệ tuần hoàn-hô hấp
	4
	2.5
	10
	Ths. Bình

	7
	Giải phẫu ống tiêu hoá 
	4
	2.5
	10
	BS. Chi

	8
	Giải phẫu tuyến phụ thuộc tuyến tiêu hóa
	4
	2.5
	10
	BS. Linh

	9
	Giải phẫu hệ tiết niêu-sinh dục
	4
	2.5
	10
	PGS.TS. Đàn 

	10
	Giải phẫu hệ sinh dục
	4
	2.5
	10
	ThS. Tâm

	11
	Giải phẫu mắt
	4
	2.5
	10
	BS. Chi

	12
	Giải phẫu tai
	4
	2.5
	10
	Ths. Bình

	
	Tổng số
	4
	30
	120
	


4. XNYH.K1.N1

* Thực hành: 

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ/tổ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Giải phẫu hệ xương khớp 
	2
	2.5
	5
	Ths. Sinh

	2
	Giải phẫu hệ cơ
	2
	2.5
	5
	Ths. Bình

	3
	Giải phẫu hệ tuần hoàn- hô hấp 
	2
	2.5
	5
	PGS.TS. Đàn

	4
	Giải phẫu hệ tiêu hóa
	2
	2.5
	5
	BS. Chi

	5
	Giải phẫu hệ tiết niệu- sinh dục
	2
	2.5
	5
	BS. Linh

	6
	Giải phẫu hệ thần kinh
	2
	2.5
	5
	Ths. Tâm

	
	Tổng số
	2
	15
	30
	


5. Chứng chỉ môn cơ sở cho lớp Bác sĩ nội trú Ngoại K10

	TT
	Tên bài giảng
	Giờ LT
	Cán bộ giảng

	1
	Các khớp lớn chi trên và áp dụng


3
3
	2
	PGS. TS. Đàn

	2
	Định khu vùng vai nách-cánh tay


3
3
	2
	PGS. TS. Đàn

	3
	Định khu vùng cẳng tay-bàn tay
	2
	PGS. TS. Đàn

	4
	Các khớp lớn chi dưới và áp dụng
	2
	PGS. TS. Đàn

	5
	Định khu vùng đùi trước trong
	2
	PGS. TS. Đàn

	6
	Định khu vùng mông, đùi sau, khoeo
	2
	PGS. TS. Đàn

	7
	Định khu cẳng bàn chân
	2
	PGS. TS. Đàn

	8
	Thảo luận về định khu chi trên, chi dưới
	2
	PGS. TS. Đàn

	9
	Tổng hợp các tạng trong lồng ngực; phân chia trung thất và áp dụng
	4
	PGS. TS. Đàn

	10
	Thảo luận tổng hợp các tạng trong lồng ngực; phân chia trung thất và áp dụng
	2
	PGS. TS. Đàn

	11
	Ổ bụng, ổ phúc mạc và phân khu ổ bụng, ổ phúc mạc
	2
	PGS. TS. Đàn

	12
	Dạ dày, tỳ và động mạch thân tạng
	2
	PGS. TS. Đàn

	13
	Khối tá tụy
	2
	PGS. TS. Đàn

	14
	Gan, cuống gan
	2
	PGS. TS. Đàn

	15
	Thảo luận về các tạng trong ổ bụng
	2
	PGS. TS. Đàn

	16
	Thận, niệu quản
	2
	PGS. TS. Đàn

	17
	Bàng quang, trực tràng
	2
	PGS. TS. Đàn

	18
	Thảo luận về các tạng ngoài phúc mạc
	2
	PGS. TS. Đàn

	19
	Não, mạch não
	2
	PGS. TS. Đàn

	20
	Màng não vá các não thất
	2
	PGS. TS. Đàn

	21
	Các dây thần kinh sọ não
	2
	PGS. TS. Đàn

	
	Tổng số giờ
	45
	


6. Cao học Ngoại

	TT
	Tên bài giảng
	Giờ LT
	Cán bộ giảng

	1
	Các khớp lớn chi trên và áp dụng


3
3
	2
	PGS. TS. Đàn

	2
	Định khu vùng vai nách-cánh tay


3
3
	2
	PGS. TS. Đàn

	3
	Định khu vùng cẳng tay-bàn tay
	2
	PGS. TS. Đàn

	4
	Các khớp lớn chi dưới và áp dụng
	2
	PGS. TS. Đàn

	5
	Định khu vùng đùi trước trong
	2
	PGS. TS. Đàn

	6
	Định khu vùng mông, đùi sau, khoeo
	2
	PGS. TS. Đàn

	7
	Thảo luận về định khu chi trên, chi dưới
	2
	PGS. TS. Đàn

	8
	Ổ bụng, ổ phúc mạc và phân khu ổ bụng, ổ phúc mạc
	2
	PGS. TS. Đàn

	9
	Dạ dày, tỳ và động mạch thân tạng
	2
	PGS. TS. Đàn

	10
	Khối tá tụy
	2
	PGS. TS. Đàn

	11
	Gan, cuống gan
	2
	PGS. TS. Đàn

	12
	Thận, niệu quản
	2
	PGS. TS. Đàn

	13
	Bàng quang, trực tràng
	2
	PGS. TS. Đàn

	14
	Thảo luận về các tạng trong ổ bụng và chậu hông
	2
	PGS. TS. Đàn

	15
	Não, mạch não
	2
	PGS. TS. Đàn

	16
	Màng não vá các não thất
	2
	PGS. TS. Đàn

	
	Tổng số giờ
	30
	


III - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài cấp cơ sở

	TT
	Tên đề tài thực hiên
	Cán bộ chủ trì
	Ghi chú

	1
	Nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu cung động mạch chủ trên hình ảnh CLVT 64 dãy
	Đoàn Thị Nguyệt Linh và CS
	

	2
	Bài giảng elearning “ Giải phẫu cơ quan thị giác”
	Trịnh Xuân Đàn và CS
	

	3
	Bài giảng elearning “ Giải phẫu cơ quan thính giác và thăng bằng”
	Trương Đồng Tâm và CS
	


BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG

I. DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	% giảng
	Giờ chuẩn
	Giờ dự kiến giảng
	Ghi chú

	1
	Ths. Nông Phúc Thắng
	TBM, GV
	30
	81
	273
	NCS

	2
	Ths. Nguyễn Thị Hải
	Giảng viên,   G.vụ, CVHT
	60
	162
	296
	Con nhỏ

	3
	Bs. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Giảng viên
	30
	81
	100
	Đi học

	4
	Bs. Doãn Thùy Dung
	Giảng viên
	50
	135
	135
	Tập sự

	5
	Ths. Hứa Văn Thước
	Giảng viên 
	Mời giảng
	
	66
	

	6
	Diệp Thị Xoan
	KTV
	100
	560
	420
	

	7
	Hoàng Thị Hoa Diễm
	KTV
	90
	504
	420
	Con nhỏ

	Tổng
	1523
	1710
	


II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

Đối tượng và khối lượng giảng dạy

	TT
	Đối tượng
	Số SV
	Số lớp
	Số tổ
	ĐVHT

(TC)
	Giờ LT
	Giờ TH
	Giờ coi chấm thi
	Tổng giờ

	1
	Y.K49.N2
	323
	4
	8
	2/1
	120
	120
	66.14
	306.14

	2
	YRHM.K9.N2
	28
	1
	1
	2/1
	30
	15
	7.04
	52.04

	3
	YHDP.K10.N2
	30
	1
	1
	2/1
	30
	15
	7.4
	52.4

	4
	D.K12.N2
	111
	2
	4
	2/1
	60
	60
	23.98
	143.98

	5
	ĐD.K13.N2
	73
	1
	2
	2/1
	30
	30
	15.14
	75.14

	6
	CY.K47.N2-3.C,D
	95
	2
	4
	2/1
	60
	60
	21.1
	141.1

	7
	CY.K48.N2
	160
	2
	4
	2/1
	60
	60
	32.8
	152.8

	8
	CD.K16.N2
	51
	1
	2
	2/1
	30
	30
	11.18
	71.18

	9
	ĐDTC.K12.N2-3
	48
	1
	1
	1/1
	15
	15
	6.76
	36.76

	10
	ĐDTC.K13.N2
	30
	1
	1
	1/1
	15
	15
	4.6
	34.6

	Tổng
	949
	16
	28
	
	450
	420
	196.14


	1066.14


* Hình thức thi: - Lý thuyết



    - Thực hành

1. Khối Y.K49.N2, YRHM.K9.N2, YHDP.K10.N2, D.K12.N2, ĐD.K13.N2, CY.K47.N2-3.C,D

* Lý thuyết: 330 giờ

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Đại cương KST y học
	11
	4
	44
	Ths Thước

	2
	Giun sán ký sinh và gây bệnh
	11
	8
	88
	Ths.Thắng

	3
	Ký sinh trùng sốt rét
	11
	7
	77
	Ths.Hải 

	4
	Vi nấm y học
	11
	4
	44
	Ths.Hải

	5
	Đơn bào ký sinh và gây bệnh
	11
	4
	44
	Ths.Thắng

	6
	Tiết túc y học
	11
	3
	33
	Ths.Hải

	Tổng
	
	30
	330
	


* Thực hành:  300 giờ

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Xét nghiệm máu
	20
	2.5
	50
	Ths. Hải

	2
	Hình thể con giun sán
	20
	2.5
	50
	BS.Trang

	3
	Xét nghiệm phân. Hình thể đơn bào. 
	20
	2.5
	50
	BS.Dung

	4
	Hình thể trứng giun sán
	20
	2.5
	50
	Ths.Thắng

	5
	Hình thể tiết túc
	20
	2.5
	50
	Ths.Hải

	6
	Hình thể KSTSR . Hình thể vi nấm
	20
	2.5
	50
	BS.Dung

	Tổng
	
	15
	300
	


2. Khối CY.K48.N2, CD.K16.N2

* Lý thuyết: 90 giờ

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Đại cương KST y học
	3
	4
	12
	Ths Thước

	2
	Giun sán ký sinh và gây bệnh
	3
	8
	24
	Ths Thắng

	3
	Ký sinh trùng sốt rét
	3
	7
	21
	Ths Hải

	4
	Vi nấm y học
	3
	4
	12
	Ths Hải

	5
	Đơn bào ký sinh và gây bệnh
	3
	4
	12
	Ths Thắng

	6
	Tiết túc y học
	3
	3
	9
	Ths Thắng

	Tổng
	
	30
	90
	


* Thực hành: 90 giờ

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Xét nghiệm máu
	6
	2.5
	15
	Ths Hải

	2
	Hình thể con giun sán
	6
	2.5
	15
	Bs Trang

	3
	Xét nghiệm phân. Hình thể đơn bào. 
	6
	2.5
	15
	Bs Dung

	4
	Hình thể trứng giun sán
	6
	2.5
	15
	Ths Thắng

	5
	Hình thể tiết túc
	6
	2.5
	15
	Bs Dung

	6
	Hình thể KSTSR . Hình thể vi nấm
	6
	2.5
	15
	Bs Trang

	Tổng
	
	15
	90
	


3. Khối ĐDTC.K13.N2, ĐDTC.K12.N2-3 (Tại trường)

* Lý thuyết: 30 giờ

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Đại cương KST y học
	2
	1
	2
	Ths Thắng

	2
	Đơn bào ký sinh và gây bệnh
	2
	3
	6
	Ths Thắng

	3
	Ký sinh trùng sốt rét
	2
	5
	10
	Ths Hải

	4
	Giun sán ký sinh và gây bệnh
	2
	6
	12
	Ths Thắng

	Tổng
	
	15
	30
	


* Thực hành: 30 giờ

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Xét nghiệm máu
	2
	2.5
	5
	Ths Hải

	2
	Hình thể con giun sán
	2
	2.5
	5
	Bs Trang

	3
	Xét nghiệm phân. Xét nghiệm Graham
	2
	2.5
	5
	Bs Dung

	4
	Hình thể đơn bào
	2
	2.5
	5
	Bs Dung

	5
	Hình thể trứng giun sán
	2
	2.5
	5
	Ths Thắng

	6
	Hình thể KSTSR . Hình thể vi nấm
	2
	2.5
	5
	Bs Dung

	Tổng
	
	15
	30
	


III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

	TT
	Tên đề tài thực hiện
	Cán bộ chủ trì
	Ghi chú

	1
	“ Thực trạng và giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu bệnh nấm da ở người dân tộc Tày huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên”
	Nông Phúc Thắng
	Đề tài cấp Đại học

	2
	“Thực trạng và giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu bệnh KST đường ruột và bệnh ngoài da ở một số xã miền núi, tỉnh Thái Nguyên”
	Nông Phúc Thắng
	Đề tài cấp Tỉnh


BỘ MÔN MÔ – PHÔI HỌC

I. DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG

	TT
	Họ và tên 
	Chức danh
	% giảng
	Giờ chuẩn
	Giờ dự kiến giảng
	Ghi chú 

	1
	Bùi Thanh Thuỷ
	TPHC-TC,TBM, GVC
	25%
	67.2
	67.2
	TPHC- TC, TBM

	2
	Phạm Minh Huệ 
	Giảng viên,

CVHT, GVBM
	60%
	162
	264.07
	Con nhỏ < 36 thang, GVBM, CVHT

	3
	Nguyễn Thị Hiệp Tuyết
	Giảng viên,

CVHT
	75%
	202.8
	274.07
	Con nhỏ <36 thang, CVHT

	4
	Tạ Thị Quỳnh Giao
	Giảng viên 
	50%
	135.6
	135.6
	Giảng viên tập sự

	5
	Hà Thị Minh Phương
	Kỹ Thuật viên
	100%
	560.4
	255
	

	6
	Hoàng Ngọc Hằng
	Kỹ Thuật viên
	100%
	560.4
	255
	

	Tổng
	
	1688.4
	1240.94
	


II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ SAU ĐẠI HỌC

Đối tượng và khối lượng giảng dạy

	TT
	Đối tượng
	Số SV
	Số lớp
	Số tổ
	Số TC + ĐVHT
	Giờ LT
	Giờ TH
	Giờ coi chấm thi
	Tổng giờ

	1
	 Y.K49.N2 

YHDP.K10.N2
	353
	5
	9
	2/1
	150
	405
	86.54
	641.54

	3
	CTY.K49. N1
	100
	02
	04
	2/1
	60
	180
	28
	268

	4
	ĐDTC.K14.N1 (tại trường)
	50
	01
	02
	1/1
	15
	90
	12
	117

	5
	ĐDTC.K14.N1

(ngoại tỉnh)
	50
	01
	02
	1/1
	15
	90
	12
	117

	6
	CKIIK11Nhi
	15
	01
	0
	3/0
	45
	0
	4.7
	49.7

	7
	BS nội trú K10
	6
	01
	0
	3/0
	45
	0
	2
	47.7

	Tổng cộng
	330
	765
	145.24
	1240.94


Hình thức thi: thi viết truyền thống

1. Y.K49.N2, YHDP.K10.N2
* Lý thuyết

	Tuần
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Giới thiệu môn học – Biểu mô
	5
	2
	10
	Ts. Thủy Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Mô liên kết chính thức - Mô sụn – Mô xương
	5
	2
	10
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	2
	Thảo luận phần bài tuần1
	5
	1
	5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Mô cơ - Mô thần kinh - Hệ thần kinh
	5
	2
	10
	 Ths. Huệ Ths. Tuyết 

	3


	Hệ tuần hoàn - Hệ bạch huyết miễn dịch
	5
	2
	10
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Thảo luận phần bài tuần2,3
	5
	1
	5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết 

	4
	Hệ nội tiết – Mô máu- Da và các bộ phận phụ thuộc da
	5
	2
	10
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Hệ hô hấp - Hệ tiết niệu
	5
	2
	10
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	5
	Thảo luận phần bài tuần 4 + kiểm tra bài TX1
	5
	1
	5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Hệ sinh dục nữ
	5
	2
	10
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	6
	Hệ sinh dục nam - Thị giác quan
	5
	2
	10
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Thảo luận phần bài tuần 5,6


	5
	1
	5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	7
	Hệ tiêu hoá 
	5
	2
	10
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Sự phát triển phôi  từ tuần 1 đến tuần thứ tư.
	5
	2
	10
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	8
	Thảo luận phần bài tuần7


	5
	1
	5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Sự phát triển của các bộ phận phụ của phôi thai -  Phôi thai hệ tuần hoàn – Phôi thai hệ hô hấp (tự đọc).
	5
	2
	10
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	9
	Phôi thai hệ tiêu hoá -  Phôi thai hệ tiết niệu sinh dục.
	5
	2
	10
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Thảo luận phần bài tuần 8,9 + kiểm tra bài TX2
	5
	1
	5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	Tổng cộng
	5

	30
	150
	


* Thực hành:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Sử dụng KHV – Sợi LK – Biểu mô vuông đơn, biểu mô trụ đơn, biểu mô lát tầng không sừng hóa, biểu mô lát tầng sừng hóa.
	9
	2,5
	 22.5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết Bs. Giao

	2
	Sụn trong, xương đặc, xương xốp, cơ vân, cơ tim, cơ trơn, Động - tĩnh mạch cơ.
	9
	2,5
	22.5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết Bs. Giao

	3
	Tuỷ sống, tiểu não, lách, hạch, da, các BP phụ thuộc da, tuyến ức.
	9
	2,5
	22.5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết Bs. Giao

	4
	Phổi, tuyến giáp, tuyến thượng thận, tinh hoàn, buồng trứng.
	9
	2,5
	22.5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết Bs. Giao

	5
	Thực quản, đáy vị, môn vị, tá tràng, hỗng tràng, ruột thừa. 
	9
	2,5
	22.5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết Bs. Giao

	6
	Gan, tuỵ Tuyến nước bọt, thận, rau thai, mắt.
	9
	2,5
	22.5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết Bs. Giao

	Tổng cộng
	9
	15
	135
	


2. CTY.K49. N1

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Giới thiệu môn học – Biểu mô
	02
	2
	4
	Ts. Thuỷ Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Mô liên kết chính thức - Mô sụn – Mô xương
	02
	2
	4
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	2
	Thảo luận phần bài tuần1


	02
	1
	2
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Mô cơ - Mô thần kinh - Hệ thần kinh
	02
	2
	4
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	3
	Hệ tuần hoàn - Hệ bạch huyết miễn dịch
	02
	2
	4
	Ths. Huệ Ths. Tuyết 

	
	Thảo luận phần bài tuần 2,3
	02
	1
	2
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	4


	Hệ nội tiết – Mô máu- Da và các bộ phận phụ thuộc da
	02
	2
	4
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Hệ hô hấp - Hệ tiết niệu
	02
	2
	4
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	5
	Thảo luận phần bài tuần 4 + kiểm tra b ài TX1
	02
	1
	2
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Hệ sinh dục nữ
	02
	2
	4
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	6
	Hệ sinh dục nam - Thị giác quan
	02
	2
	4
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Thảo luận phần bài tuần 5,6
	02
	1
	1
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	7
	Hệ tiêu hoá - Thính giác quan 
	02
	2
	4
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Sự phát triển phôi  ở tuần thứ một
	02
	2
	4
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	8
	Thảo luận phần bài tuần 7
	02
	1
	2
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Sự phát triển phôi  ở tuần thứ hai và ba
	02
	2
	4
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	9
	Sự phát triển phôi  ở tuần thứ tư – Sự phát triển của các bộ phận phụ của phôi thai.
	02
	2
	4
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	
	Thảo luận phần bài tuần 8,9, kiểm tra bài TX2
	02
	1
	2
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

	Tổng cộng
	  02
	30
	60
	


* Thực hành:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Sử dụng KHV – Sợi LK – Biểu mô vuông đơn, biểu mô trụ đơn, biểu mô lát tầng không sừng hóa, biểu mô lát tầng sừng hóa.
	4
	2,5
	10
	Ths. Huệ Ths. Tuyết Bs. Giao

	2
	Sụn trong, xương đặc, xương xốp, cơ vân, cơ tim, cơ trơn, Động - tĩnh mạch cơ.
	4
	2,5
	10
	Ths. Huệ Ths. Tuyết Bs. Giao

	3
	Tuỷ sống, tiểu não, lách, hạch, da, các BP phụ thuộc da, tuyến ức.
	4
	2,5
	10
	Ths. Huệ Ths. Tuyết Bs. Giao

	4
	Phổi, tuyến giáp, tuyến thượng thận, tinh hoàn, buồng trứng.
	4
	2,5
	10
	Ths. Huệ Ths. Tuyết Bs. Giao

	5
	Thực quản, đáy vị, môn vị, tá tràng, hỗng tràng, ruột thừa. 
	4
	2,5
	10
	Ths. Huệ Ths. Tuyết Bs. Giao

	6
	Gan, tuỵ Tuyến nước bọt, thận, rau thai, mắt.
	4
	2,5
	10
	Ths. Huệ Ths. Tuyết Bs. Giao

	Tổng cộng
	9
	15
	60
	


3. ĐDTC.K14.N1 
      * Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Giới thiệu môn học - Biểu mô 
	  01
	2
	2
	Ths Huệ Ths. Tuyết

	2
	Mô liên kết chính thức - Mô sụn, mô xương
	01
	2
	2
	Ths Huệ Ths. Tuyết

	3
	Mô cơ - Mô thần kinh 
	01
	2
	2
	Ths Huệ Ths. Tuyết

	4
	Hệ tuần hoàn -   Da và các bộ phận phụ thuộc da 
	01
	2
	2
	Ths Huệ Ths. Tuyết

	5
	Hệ tiêu hóa
	01
	2
	2
	Ths Huệ Ths. Tuyết

	6
	Hệ tiêu hóa - Hệ hô hấp
	01
	2
	2
	Ths Huệ Ths. Tuyết

	7
	Hệ tiết niêu - Hệ nội tiết
	01
	2
	2
	Ths Huệ Ths. Tuyết

	8
	Thị giác + kiểm tra giữa kỳ
	01
	1
	1
	Ths Huệ Ths. Tuyết

	Tổng cộng
	    01
	15
	15
	


* Thực hành:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng


	1
	Sử dụng KHV, biểu mô, sợi LK, 
	02
	2.5
	 5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

Bs. Giao

	2
	Xương, sụn,các loại cơ 
	02
	2.5
	5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

Bs. Giao

	3
	Động - tĩnh mạch cơ, da, các BP phụ thuộc da, , tuỷ sống, tiểu não,
	02
	2.5
	5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

Bs. Giao

	4
	Thực quản, đáy vị, Môn vị, tá tràng, hỗng tràng,
	02
	2.5
	5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

Bs. Giao

	5
	Tuyến nước bọt, gan, tuỵ phổi
	02
	2.5
	5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

Bs. Giao

	6
	tuyến yên, tuyến giáp, tuyến thượng thận, thận.
	02
	2.5
	5
	Ths. Huệ Ths. Tuyết

Bs. Giao

	Tổng cộng
	02
	15
	  30
	


4. BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II  NHI KHOÁ 11, 

* DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG

	     TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Học hàm, học vị
	Giảng viên cơ hữu/ thỉnh giảng
	Giờ dự kiến giảng

	1
	Bùi Thanh Thủy
	Giảng viên chính
	Tiến sĩ
	GV cư hữu
	45


* Đối tượng và khối lượng giảng dạy

	TT
	Đối tương/ số học viên 
	Chứng chỉ
	Thời  gian học
	TC

LT
	TC

TH

	1
	Bác sĩ chuyên khoa cấp II Nhi
	Phôi thai học
	6/02/2018 đến 2/07/2018
	03
	0

	
	Tổng cộng
	
	
	03
	0


* Chứng chỉ/ môn: Phôi thai học  

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	- Thảo luận: Phân chia các thời kỳ phát triển của phôi thai và biến đổi hình dáng bên ngoài của phôi thai người.

- Quái thai học đại cương. Sơ lược về phôi thai học phân tử.
	  01
	09
	09
	TS. Thuỷ

	2
	- Thảo luận: Phôi thai học hệ tim mạch.

 - Sự ngăn khoang cơ thể và sự tạo ra các mạc treo.
	01
	09
	09
	TS. Thuỷ

	3
	- Thảo luận: Phôi thai học hệ thần kinh. 

 - Vùng mang, sự tạo ra mặt, mũi, miệng, các cơ quan quanh và trong miệng.
	01
	09
	09
	TS. Thuỷ

	4
	- Thảo luận: Phôi thai học hệ tiêu hóa. 

 - Phôi thai học: sụn, xương, khớp.
	01
	09
	09
	TS. Thuỷ

	5
	- Thảo luận: Phôi thai học hệ tiết niệu - sinh dục. 

 - Phôi thai học hệ hô hấp.
	01
	09
	09
	TS. Thuỷ

	Tổng cộng
	    01
	45
	45
	


5. BÁC SĨ NỘI TRÚ K10, 

* DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG

	     TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Học hàm, học vị
	Giảng viên cơ hữu/ thỉnh giảng
	Giờ dự kiến giảng

	1
	Bùi Thanh Thủy
	Giảng viên chính
	Tiến sĩ
	GV cư hữu
	45


* Đối tượng và khối lượng giảng dạy

	TT
	Đối tương/ số học viên 
	Chứng chỉ
	Thời  gian học
	TC

LT
	TC

TH

	1
	Bác sĩ nội trú k10
	Phôi thai học
	6/02/2018 đến 2/07/2018
	03
	0

	
	Tổng cộng
	
	
	03
	0


* Chứng chỉ/ môn: Phôi thai học  

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	- Thảo luận: Phân chia các thời kỳ phát triển của phôi thai và biến đổi hình dáng bên ngoài của phôi thai người.

- Quái thai học đại cương. Sơ lược về phôi thai học phân tử.
	  01
	09
	09
	TS. Thuỷ

	2
	- Thảo luận: Phôi thai học hệ tim mạch.

 - Sự ngăn khoang cơ thể và sự tạo ra các mạc treo.
	01
	09
	09
	TS. Thuỷ

	3
	- Thảo luận: Phôi thai học hệ thần kinh. 

 - Vùng mang, sự tạo ra mặt, mũi, miệng, các cơ quan quanh và trong miệng.
	01
	09
	09
	TS. Thuỷ

	4
	- Thảo luận: Phôi thai học hệ tiêu hóa. 

 - Phôi thai học: sụn, xương, khớp.
	01
	09
	09
	TS. Thuỷ

	5
	- Thảo luận: Phôi thai học hệ tiết niệu - sinh dục. 

 - Phôi thai học hệ hô hấp.
	01
	09
	09
	TS. Thuỷ

	Tổng cộng
	01
	45
	45
	


III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

	STT
	Tên đề tài thực hiện
	Cán bộ chủ trì
	Ghi chú

	1. 
	Đánh giá quy trình bảo quản  lạnh sâu mảnh xương sọ người tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.
	Ts. Bùi Thanh Thuỷ
	Đề tài cấp cơ sở 2017


BỘ MÔN SINH HOÁ

I. DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG 

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	% giảng 
	Giờ chuẩn
	Giờ dự kiến giảng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	ĐH
	SĐH
	

	1
	Nguyễn Thị Hoa
	Trưởng BM

Tr. khoa CLS
	30
	81
	275,8
	43,5
	50% BV trường

	2
	Lê Thị Hương Lan
	P.Trưởng BM

Tr.Khoa SH
	10
	27
	39
	30,5
	Thỉnh giảng

	3
	Bùi T. Thu Hương
	Giáo vụ
	70
	189
	255,4
	38,5
	CVHT

	4
	Lê Thị Minh Hiền
	Ths, GV
	75
	203
	293,8
	
	Con nhỏ < 36th, CVHT

	5
	Phạm Thị Thùy
	Bs, GV
	30
	81
	150
	
	Học NCS

	6
	Nguyễn T. B. Thanh
	Kỹ thuật viên
	70
	392
	322
	
	30% BV trường

	7
	Vũ Thị Hoài Thu
	Kỹ thuật viên
	100
	560
	458
	
	

	8
	Mai Thị Hương
	Y công
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	GV: 730

KTV: 952
	GV: 1014

KTV: 780
	112,5
	


II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

Đối tượng và khối lượng giảng dạy

	TT
	Đối tượng
	Thời gian
	Số SV
	Số lớp
	Số tổ
	ĐVHT

LT/TH
	Giờ LT
	Giờ TH

(GV/KTV)
	Giờ coi, chấm
	Tổng giờ (GV/KTV)

	1
	CY.K48.N2
	HK1
	160
	2
	4
	2/1
	60
	60/120
	36,3
	156,3/120

	2
	CD.K16.N2
	HK1
	51
	1
	2
	2/1
	30
	30/60
	13,5
	73,5/60

	3
	ĐDTC.K14.N1 

(tại trường + tỉnh)
	HK1
	100
	2
	4
	2/1
	60
	60/120
	20
	140/120

	4
	Y.K49.N2 (323)
	HK2
	565
	9
	16
	2/1
	270
	240/480
	134,2
	644,2/480

	5
	YRHM.K9.N2 (28)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	YHDP.K10.N2 (30)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	D.K12.N2 (111)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ĐD.K13.N2 (73)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	CKII Nội - K11
	HK1
	20
	1
	
	2/0
	30
	
	30
	60/0

	10
	CKII Da liễu - K11
	HK2
	05
	1
	
	3/0
	45
	
	7,5
	52,5/0

	
	Tổng
	901
	16
	26
	
	495
	390/780
	241,5
	1126,5/780


Hình thức thi:    -Lý thuyết: Tự luận, viết tiểu luận

- Thực hành: Bảng kiểm, case study

1. CY.K48.N2  và CD. K16.N2

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB giảng

	1
	Hoá học protein
	3
	3
	9
	Ts Hoa

	2
	Enzym 
	3
	3
	9
	ThS Hiền

	3
	Năng lượng sinh học 
	3
	3
	9
	TS Hương

	4
	Chuyển hoá protein
	3
	3
	9
	TS Hoa

	5
	Hóa học glucid
	3
	3
	9
	ThS Hiền

	6
	Chuyển hoá glucid 
	3
	3
	9
	TS Hương

	7
	Hóa học lipid
	3
	2
	6
	TS Hoa

	8
	Chuyển hoá lipid
	3
	2
	6
	ThS Hiền

	9
	Hoá sinh  gan
	3
	2
	6
	TS Hương

	10
	Hoá sinh thận và nước tiểu
	3
	2
	6
	TS Lan

	11
	Hoá sinh máu 
	3
	2
	6
	TS Lan

	12
	Chuyển hoá muối nước
	3
	2
	6
	Ths Hiền

	Tổng 
	
	30
	90
	


* Thực hành(số nhóm:6)

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB giảng

	Bài 1
	Cấu tạo chất
	6
	2,5
	15
	Bs Thùy

	Bài 2 
	Chuyển hóa chất
	6
	2,5
	15
	Ts Hoa

	Bài 3 
	Một số XN chẩn đoán đái tháo đường 
	6
	2,5
	15
	TS Hương

	Bài 4 
	Một số xét nghiệm về gan mật
	6
	2,5
	15
	ThS Hiền

	Bài 5 
	Một số xét nghiệm về bệnh thận
	6
	2,5
	15
	Bs Thùy

	Bài 6
	Một số xét nghiệm chẩn đoán rối loạn lipid máu và tổng phân tích nước tiểu
	6
	2,5
	15
	ThS Hiền

	Tổng
	
	15
	90
	


2. ĐDTC.K14tại trường + tỉnh

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB giảng

	1
	Hoá học protein
	2
	3
	6
	Ts Hoa

	2
	Enzym 
	2
	3
	6
	ThS Hiền

	3
	Năng lượng sinh học 
	2
	3
	6
	TS Hương

	4
	Chuyển hoá protein
	2
	3
	6
	TS Hoa

	5
	Hóa học glucid
	2
	3
	6
	ThS Hiền

	6
	Chuyển hoá glucid 
	2
	3
	6
	TS Hương

	7
	Hóa học lipid
	2
	2
	4
	TS Hoa

	8
	Chuyển hoá lipid
	2
	2
	4
	ThS Hiền

	9
	Hoá sinh  gan
	2
	2
	4
	TS Hương

	10
	Hoá sinh thận và nước tiểu
	2
	2
	4
	TS Hoa

	11
	Hoá sinh máu 
	2
	2
	4
	TS Hương

	12
	Chuyển hoá muối nước
	2
	2
	4
	Ths Hiền

	Tổng 
	
	30
	60
	


*Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB giảng

	Bài 1
	Cấu tạo chất
	4
	2,5
	10
	TS Hoa

	Bài 2 
	Chuyển hóa chất
	4
	2,5
	10
	TS Hương

	Bài 3 
	Một số XN chẩn đoán đái tháo đường 
	4
	2,5
	10
	Bs Thùy

	Bài 4 
	Một số xét nghiệm về gan mật
	4
	2,5
	10
	ThS Hiền

	Bài 5 
	Một số xét nghiệm về bệnh thận
	4
	2,5
	10
	TS Hoa

	Bài 6
	Một số xét nghiệm chẩn đoán rối loạn lipid máu và tổng phân tích nước tiểu
	4
	2,5
	10
	Bs Thùy

	Tổng
	
	15
	60
	


3. Y.K49.N2; YRHM.K9.N2; YHDP.K10.N2; D.K12.N2; ĐD.K13.N2 (2/1)

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB giảng

	1
	Hoá học protein
	9
	3
	27
	Ts Hoa

	2
	Enzym 
	9
	3
	27
	ThS Hiền

	3
	Năng lượng sinh học 
	9
	3
	27
	TS Hương

	4
	Chuyển hoá protein
	9
	3
	27
	TS Hoa

	5
	Hóa học glucid
	9
	3
	27
	ThS Hiền

	6
	Chuyển hoá glucid 
	9
	3
	27
	TS Hương

	7
	Hóa học lipid
	9
	2
	18
	TS Hoa

	8
	Chuyển hoá lipid
	9
	2
	18
	ThS Hiền

	9
	Hoá sinh  gan
	9
	2
	18
	TS Hương-TS Lan

	10
	Hoá sinh thận và nước tiểu
	9
	2
	18
	TS Hoa – TS Lan

	11
	Hoá sinh máu 
	9
	2
	18
	TS Hương-TS Lan

	12
	Chuyển hoá muối nước
	9
	2
	18
	Ths Hiền

	Tổng 
	
	30
	270
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB giảng

	Bài 1
	Cấu tạo chất
	16
	2,5
	40
	TS Hoa

	Bài 2 
	Chuyển hóa chất
	16
	2,5
	40
	TS Hương

	Bài 3 
	Một số XN chẩn đoán đái tháo đường 
	16
	2,5
	40
	TS Hương/Bs Thùy

	Bài 4 
	Một số xét nghiệm về gan mật
	16
	2,5
	40
	Bs Thùy

	Bài 5 
	Một số xét nghiệm về bệnh thận
	16
	2,5
	40
	ThS Hiền

	Bài 6
	Một số xét nghiệm chẩn đoán rối loạn lipid máu và tổng phân tích nước tiểu
	16
	2,5
	40
	Bs Thùy

	Tổng
	
	15
	240
	


4. CKII Nội - K11 (Chứng chỉ Hóa sinh lâm sàng)

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Giờ LT
	Giờ TH
	CB giảng

	1
	Enzym học lâm sàng
	3
	
	TS Hoa

	2
	Chuyển hóa các chất xenobiotic
	3
	
	TS Hương

	3
	Gốc tự do và các chất chống oxy hóa
	4
	
	TS Lan

	4
	Dấu ấn ung thư trong lâm sàng
	4
	
	TS Lan

	5
	Các xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán và theo dõi bệnh gan mật
	4
	
	TS Hương

	6
	Các xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán và theo dõi bệnh thận
	4
	
	TS Hương

	7
	Rối loạn lipid huyết và bệnh tim mạch
	4
	
	TS Hoa

	8
	Các xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán và theo dõi bệnh đái tháo đường
	4
	
	TS Hoa

	
	Tổng số giờ
	30
	
	


5.CKII Da liễu – K11 (Chứng chỉ môn Hóa sinh lâm sàng)
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Giờ LT
	Giờ TH
	CB giảng

	1.
	Enzym học lâm sàng
	5
	
	TS Hoa

	2.
	Chuyển hóa các chất xenobiotic
	5
	
	TS Hương

	3.
	Gốc tự do và các chất chống oxy hóa
	5
	
	TS Lan

	4.
	Dấu ấn ung thư trong lâm sàng
	5
	
	TS Lan

	5.
	Các xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán và theo dõi bệnh gan mật
	5
	
	TS Hương

	6.
	Các xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán và theo dõi bệnh thận
	5
	
	TS Hương

	7.
	Rối loạn lipid huyết và bệnh tim mạch
	5
	
	TS Hoa

	8.
	Các xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán và theo dõi bệnh đái tháo đường
	5
	
	TS Hoa

	9.
	Hóa sinh màng
	5
	
	TS Hoa

	
	Tổng số giờ
	45
	
	


III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

	TT
	Tên đề tài thực hiên năm 2017
	Cán bộ chủ trì
	Ghi chú

	1
	YD2017-01: Thực trạngvề hành vi nguy cơ và đặc điểm cận lâm sàng, tình trạng kháng thuốc Antiretrovirus ở bệnh nhân HIV AIDS đang được quản lý, điều trị tại bốn tỉnh biên giới Việt-Trung
	TS Nguyễn Thị Hoa
	Cấp cơ sở

	2
	Xây dựng quy trình chẩn đoán sớm bệnh lý tuyến giáp trên bà mẹ mang thai đến khám và quản lý thai nghén trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
	TS Bùi T. Thu Hương
	Cấp tỉnh

(2016-2018)

	3
	YD2017 – K8: Giá trị của một số marker tim mạch và thang điểm Gensini ở bệnh nhân bệnh mạch vành tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 
	TS Bùi T. Thu Hương
	Cấp cơ sở

	4
	Nồng độ β2 microglobulin niệu và một số chỉ số hóa sinh máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
	ThS Lê Thị Minh Hiền
	Cấp cơ sở

	5
	YD2017-04: Nồng độ β2 microglobulin ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ bằng phương pháp HDF online
	BS Phạm Thị Thùy
	Cấp cơ sở


IV. DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CAO HỌC

	TT
	Nội dung luận văn
	Cán bộ hướng dẫn

	1
	Kết quả lọc máu bằng phương pháp HDF online ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại bệnh viện C Thái Nguyên
	Ts. Nguyễn Thị Hoa

	2
	Thực trạng nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm hóa sinh tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2016
	TS. Bùi Thị Thu Hương

	3
	Nồng độ BNP huyết tương và mối liên quan vớihình thái, chức năng thất trái ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại bệnh việnđa khoa tỉnh Bắc Giang
	TS. Bùi Thị Thu Hương


BỘ MÔN MIỄN DỊCH - SINH LÝ BỆNH
I. DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	% giảng
	Giờ chuẩn
	Giờ dự kiến giảng
	Ghi chú

	1
	TS Nguyễn Thị Ngọc Hà
	Phó khoa, Trưởng BM, 
	60%
	168
	595
	CVHT

	2
	TS Vũ Thị Thu Hằng
	Phó Bm, SĐH 
	15%
	42
	149
	CVHT

	3
	ThS Nguyễn Thị Hồng Gấm 
	GV, CVHT
	15%
	42
	149
	Đi học NCS

	5
	Bs Nguyễn Thị Hải Yến
	GV
	HKI:30%

HKI:100%
	175,5 
	643
	

	6
	CN  Nông Thị Thu
	GVTH, KTV
	100%
	85
	85
	10/2017 nghỉ CĐ

	7
	CN Lâm Thi Thu Hương
	KTV
	100%
	560
	422
	

	8
	KTV Phạm Thị Thu Hương
	KTV
	100%
	560
	422
	

	9
	KTV Hà Thu Nga
	Ths (KTV)
	100%
	560
	210
	

	Tổng
	
	
	1765
	2676
	


II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC 

Đối tượng và khối lượng giảng dạy   

	TT
	Đối tượng
	Số SV
	Số lớp
	Số tổ
	Số tín chỉ
	Giờ LT
	Giờ TH
	Giờ coi chấm thi
	Tổng giờ

	1
	Y.K48, RHM. K8, YHDP.K9, D.K11, ĐD.K12 .N3
	951
	13
	26
	3/1
	585
	390
	180
	1155

	2
	CT. K47.N3
	95
	02
	04
	2/1
	60
	60
	12
	132

	3
	CNXNYH K1
	50
	01
	02
	1/1
	15
	30
	4
	49

	4
	CY.K48.N2 , CTDK16
	211
	3
	6
	2/1
	90
	90
	20
	200

	Tổng
	1307
	19
	38
	
	750
	570
	216
	1536


Hình thức thi:
- Lý thuyết: Thi viết

- Thực hành: lượng giá theo bài

1. Y.K48, YRHM. K8, YHDP.K9, D.K11, ĐD.K12.N3.

* Lý thuyết  (3 tín chỉ)

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB  giảng

	1
	Ổn định lớp - Khái niệm cơ bản 
	13
	2
	26
	TS Hà

	2
	- RLCH nước - điện giải

-  RLCB  acid – base 
	13
	2
	26
	Ths Gấm

	3
	Thảo luận
	13
	1
	13
	TS Hằng

	4
	RLCH Glucid – Protid - Lipid
	13
	2
	26
	Ths Yến

	5
	SLB viêm – sốt
	13
	2
	26
	TS Hà

	6
	Thảo luận
	13
	1
	13
	Ths Gấm

	7
	SLB tạo máu  
	13
	2
	26
	TS Hằng

	8
	SLB hô hấp
	13
	2
	26
	Ths Yến

	9
	Thảo luận
	13
	1
	13
	TS Hà

	10
	SLB tuần hoàn
	13
	2
	26
	Ths Gấm

	11
	SLB tiêu hóa  
	13
	2
	26
	TS Hằng

	12
	Thảo luận
	13
	1
	13
	Ths Yến

	13
	SLB chức năng gan
	13
	2
	26
	TS Hà

	14
	Sinh lý bệnh tiết niệu - SLB nội tiết
	13
	2
	26
	Ths Gấm

	15
	Thảo luận
	13
	1
	13
	TS Hằng

	16
	Khái niệm đáp ứng MD – CQ và TB MD 
	13
	2
	26
	Ths Yến

	17
	Kháng nguyên - Đáp ứng MD dịch thể  
	13
	2
	26
	TS Hà

	18
	Thảo luận
	13
	1
	13
	Ths Gấm

	19
	Bổ thể
	13
	2
	26
	TS Hằng

	20
	Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào
	13
	2
	26
	Ths Yến

	21
	Thảo luận
	13
	1
	13
	TS Hà

	22
	Miễn dịch chống nhiễm khuẩn 
	13
	2
	26
	Ths Gấm

	23
	Thiểu năng miễn dịch
	13
	2
	26
	TS Hằng

	24
	Thảo luận
	13
	1
	13
	Ths Yến

	25
	Quá mẫn
	13
	2
	26
	TS Hằng

	26
	Bệnh tự miễn
	13
	2
	26
	TS Hà

	27
	Thảo luận
	13
	1
	13
	Ths Gấm

	Tổng 
	13
	45
	585
	


* Thực tập (1 tín chỉ)

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB  giảng

	1
	Rối loạn chuyển hoá muối nước - Viêm 
	26
	2.5
	65
	TS Hà

	2
	Rối loạn hô hấp - Phù phổi cấp thực nghiệm
	26
	2.5
	65
	Ths Gấm

	3
	Đọc  tiêu bản máu
	26
	2.5
	65
	Ths  Yến

	4
	Phân tích huyết đồ  
	26
	2.5
	65
	TS Hăng

	5
	Sốc mất máu - Sốc truyền máu khác loài
	26
	2.5
	65
	Ths Gấm

	6
	Vai trò bổ thể  - Kỹ thuật miễn dịch
	26
	2.5
	65
	TS Hà

	Tổng 
	26
	15
	390
	


3. CY.K47.N2 (HKI)

* Lý thuyết  (2 tín chỉ)

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB  giảng

	1
	Ổn định lớp – Khái niệm cơ bản
	2
	2
	4
	TS Hà

	2
	RLCH Muối , Nước -  RLCB acid - base
	2
	2
	4
	Ths Gấm

	3
	Thảo luận
	2
	1
	2
	TS Hằng

	4
	Viêm - Sốt
	2
	2
	4
	Ths Yến

	5
	RLCH đường - SLB hô hấp
	2
	2
	4
	TS Hà

	6
	Thảo luận
	2
	1
	2
	Ths Gấm

	7
	SLB tạo máu
	2
	2
	4
	TS Hằng

	8
	SLB tuần hoàn 
	2
	2
	4
	Ths Yến

	9
	Thảo luận
	2
	1
	2
	TS Hà

	10
	Sinh lý bệnh Tiêu hóa
	2
	2
	4
	Ths Gấm

	11
	SLB Gan – SLB Tiết niệu
	2
	2
	4
	TS Hằng

	12
	Thảo luận
	2
	1
	2
	Ths Yến

	13
	KN Miễn dịch – CQ và tế bào Miễn dịch - Kháng nguyên
	2
	2
	4
	TS Hà

	14
	Kháng thể dịch thể - Bổ thể
	2
	2
	4
	Ths Gấm

	15
	Thảo luận
	2
	1
	2
	TS Hằng

	16
	Đáp ứng MD qua trung gian tế bào 

Miễn dịch chống nhiễm khuẩn
	2
	2
	4
	Ths Yến

	17
	Quá mẫn - Thiểu năng miễn dịch
	2
	2
	4
	Ths Gấm

	18
	Thảo luận
	2
	1
	2
	TS Hà

	Tổng 
	2
	30
	60
	


* Thực tập (1 tín chỉ)

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB  giảng

	1
	Rối loạn chuyển hoá muối nước - Viêm 
	4
	2.5
	10
	TS Hà

	2
	Rối loạn hô hấp - Phù phổi cấp thực nghiệm
	4
	2.5
	10
	Ths Gấm

	3
	Sốc mất máu - Sốc truyền máu khác loài
	4
	2.5
	10
	Bs Yến 

	4
	Đọc  tiêu bản máu
	4
	2.5
	10
	Bs Quỳnh

	5
	Phân tích huyết đồ
	4
	2.5
	10
	Th Gấm

	6
	Vai trò bổ thể  - Kỹ thuật Miễn dịch
	4
	2.5
	10
	TS Hà

	Tổng 
	4
	15
	60
	


3. CY.K48.N2 & D16(HKII)

* Lý thuyết  (2 tín chỉ)

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB  giảng

	1
	Ổn định lớp – Khái niệm cơ bản
	3
	2
	6
	TS Hà

	2
	RLCH Muối , Nước -  RLCB acid - base
	3
	2
	6
	Ths Gấm

	3
	Thảo luận
	3
	1
	3
	TS Hằng

	4
	Viêm - Sốt
	3
	2
	6
	Ths Yến

	5
	RLCH đường - SLB hô hấp
	3
	2
	6
	TS Hà

	6
	Thảo luận
	3
	1
	3
	Ths Gấm

	7
	SLB tạo máu
	3
	2
	6
	TS Hằng

	8
	SLB tuần hoàn 
	3
	2
	6
	Ths Yến

	9
	Thảo luận
	3
	1
	3
	TS Hà

	10
	Sinh lý bệnh Tiêu hóa
	3
	2
	6
	Ths Gấm

	11
	SLB Gan - SLB Tiết niệu
	3
	2
	6
	TS Hằng

	12
	Thảo luận
	3
	1
	3
	Ths Yến

	13
	KN Miễn dịch - CQ và tế bào Miễn dịch - Kháng nguyên
	3
	2
	6
	TS Hà

	14
	Kháng thể dịch thể - Bổ thể
	3
	2
	6
	Ths Gấm

	15
	Thảo luận
	3
	1
	3
	TS Hằng

	16
	Đáp ứng MD qua trung gian tế bào 

Miễn dịch chống nhiễm khuẩn
	3
	2
	6
	Ths Yến

	17
	Quá mẫn - Thiểu năng miễn dịch
	3
	2
	6
	Ths Gấm

	18
	Thảo luận 
	3
	1
	3
	TS Hà

	Tổng 
	3
	30
	90
	


* Thực tập (1 tín chỉ)

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB  giảng

	1
	Rối loạn chuyển hoá muối nước - Viêm 
	6
	2.5
	15
	TS Hà

	2
	Rối loạn hô hấp - Phù phổi cấp thực nghiệm
	6
	2.5
	15
	Ths Gấm

	3
	Sốc mất máu - Sốc truyền máu khác loài
	6
	2.5
	15
	Bs Yến 

	4
	Đọc  tiêu bản máu
	6
	2.5
	15
	Bs Quỳnh

	5
	Phân tích huyết đồ
	6
	2.5
	15
	Th Gấm

	6
	Vai trò bổ thể  - Kỹ thuật Miễn dịch
	6
	2.5
	15
	TS Hà

	Tổng 
	6
	15
	90
	


3. CNXNYH.K1.N1

* Lý thuyết  (2 tín chỉ)

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB  giảng

	1
	Đại cương sinh lý bệnh 
	1
	1
	1
	TS Hà

	2
	Rối loạn cân bằng nước-điện giải
	1
	1
	1
	Ths Gấm

	3
	Rối loạn thăng bằng acid-base
	1
	1
	1
	TS Hằng

	4
	Sinh lý bệnh quá trình viêm -sôt
	1
	2
	2
	Ths Yến

	5
	Đại cương miễn dịch
	1
	2
	2
	TS Hà

	6
	Kháng nguyên
	1
	1
	1
	Ths Gấm

	7
	Kháng thể
	1
	2
	2
	TS Hằng

	8
	Hệ thống bổ thể
	1
	1
	1
	Ths Yến

	9
	Miễn dịch bệnh lý 1
	1
	2
	2
	TS Hà

	10
	Miễn dịch bệnh lý 2
	1
	2
	2
	Ths Gấm

	Tổng 
	1
	15
	15
	


* Thực tập (1 tín chỉ)

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB  giảng

	1
	Rối loạn muối nước - Viêm thực nghiệm
	2
	2.5
	5
	TS Hà

	2
	Rối loạn cân bằng acid - base thực nghiệm
	2
	2.5
	5
	Ths Gấm

	3
	KT ngưng kết kháng nguyên – kháng thể

KT miễn dịch hóa phát quang
	2
	2.5
	5
	TS Hằng

	4
	Kỹ thuật ELISA
	2
	2.5
	5
	Ths Yến

	5
	Bổ thể, KT miễn dịch sắc ký (test nhanh)
	2
	2.5
	5
	TS Hà

	6
	Test bì
	2
	2.5
	5
	Ths Gấm

	Tổng 
	2
	15
	30
	


III. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Danh sách cán bộ tham gia giảng

	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	% tham gia giảng
	Giờ chuẩn
	Giờ dự kiến 
	Ghi chú

	1
	TS Nguyễn Thị Ngọc Hà
	Phó khoa, Trưởng BM, giáo vụ.
	60%
	
	60
	

	2
	TS Vũ Thị Thu Hằng
	GV
	15%
	
	40
	Kiêm nhiệm

	3
	Ths Nguyễn Thị Hồng Gấm 
	GV
	15%
	
	20
	Đi học

	4
	Ths Nguyễn Thị Hải Yến
	GV
	100%
	
	
	


Đối tượng và khối lượng giảng dạy

	TT
	Đối tượng
	Số

HV
	Số

lớp
	Số

tổ
	ĐV

HT
	Giờ

LT
	Giờ

TH
	Giờ coi chấm thi
	Tổng giờ

	1
	CH 21-Nội
	10
	01
	
	2/0
	30
	0
	
	30

	2
	BSNT 10 - Nội, Nhi
	20
	01
	
	3/0
	45
	0
	
	45

	3
	CKI K22- Da liễu
	10
	01
	
	3/0
	45
	0
	
	45

	4
	CKII K11 Da Liễu
	5
	01
	
	2/1
	30
	15
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	150
	15
	
	165


Hình thức thi:
- Lý thuyết: Viết chuyên đề

- Thực hành: 

1. Chứng chỉ  Sinh lý bệnh – Miễn dịch - Đối tượng : Cao học Nội khoa K21

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Giờ LT
	CB giảng

	1
	Bài 1: Kháng nguyên MHC và HLA
	1
	2
	TS Hà

	2
	Bài 2: Cytokin
	1
	2
	TS Hăng

	3
	THẢO LUẬN BÀI 1
	1
	1
	TS Hà

	4
	Bài 3: Bệnh lý tự miễn
	1
	2
	TS Hà

	5
	Bài 4: Miễn dịch ghép
	1
	2
	TS Hà

	6
	THẢO LUẬN BÀI 2
	1
	1
	TS Hăng

	7
	Bài 5: Miễn dịch và Ung thư
	1
	2
	TS Hà

	8
	Bài 6: Sinh lý bệnh tạo máu. 
	1
	2
	TS Hăng

	9
	THẢO LUẬN BÀI 3
	1
	1
	TS Hà

	10
	Bài 7: Sinh lý bệnh hô hấp
	1
	2
	TS Hăng

	11
	Bài 8: Sinh lý bệnh tuần hoàn
	1
	2
	Ts Hà

	12
	THẢO LUẬN BÀI 4
	1
	1
	TS Hà

	13
	Bài 8: Sinh lý bệnh tiêu hóa
	1
	2
	TS Hà

	14
	Bài 9: Sinh lý bệnh Gan
	1
	2
	TS Hăng

	15
	THẢO LUẬN BÀI 5
	1
	1
	TS Hà

	16
	Bài 9: Sinh lý bệnh hệ tiết niệu
	1
	2
	TS Hăng

	17
	Bài 10: Sinh lý bệnh nội tiết
	1
	2
	TS Hà

	18
	THẢO LUẬN BÀI 6
	1
	1
	TS Hăng

	Tổng
	1
	30
	


2. Chứng chỉ  Sinh lý bệnh – Miễn dịch - Đối tượng: BSNT Nội K10

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Giờ LT
	CB giảng

	1
	Bài 1: Kháng nguyên MHC và HLA
	1
	3
	TS Hà

	2
	Bài 2: Cytokin
	1
	3
	TS Hăng

	3
	THẢO LUẬN BÀI 1
	1
	1,5
	TS Hà

	4
	Bài 3 : Sốc phản vệ - Bệnh dị ứng
	1
	3
	TS Hà

	5
	Bài 4: Bệnh lý tự miễn
	1
	3
	TS Hằng

	6
	THẢO LUẬN BÀI 2
	1
	1,5
	TS Hà

	7
	Bài 5: Miễn dịch ghép
	1
	3
	TS Hằng

	8
	Bài 6: Miễn dịch và Ung thư
	1
	3
	TS Hà

	9
	THẢO LUẬN BÀI 3
	1
	1,5
	TS Hăng

	10
	Bài 7: Sinh lý bệnh tạo máu. 
	1
	3
	TS Hà

	11
	Bài 8: Sinh lý bệnh hô hấp – Tuần hoàn
	1
	3
	TS Hăng

	12
	THẢO LUẬN BÀI 4
	1
	1,5
	Ts Hà

	13
	Bài 9: Sinh lý bệnh tiêu hóa
	1
	3
	TS Hà

	14
	Bài 10: Sinh lý bệnh Gan
	1
	3
	TS Hăng

	15
	THẢO LUẬN BÀI 5
	1
	1,5
	TS Hà

	16
	Bài 11 : Sinh lý bệnh hệ tiết niệu
	1
	3
	TS Hăng

	17
	Bài 12 : Sinh lý bệnh Nội tiết
	1
	3
	TS Hà

	18
	THẢO LUẬN BÀI 6
	1
	1,5
	TS Hăng

	Tổng
	1
	45
	


3. Chứng chỉ  Sinh lý bệnh – Miễn dịch Đối tượng: CKI Da liễu K22

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Giờ LT
	CB giảng

	1
	Sinh lý bệnh Vi tuần hoàn
	1
	3
	TS Hà

	2
	SLB viêm 
	1
	3
	TS Hằng

	3
	SLB tạo máu
	1
	3
	Ths Gấm

	4
	SLB hô hấp
	1
	3
	TS Hà

	5
	SLB Tuần hòa
	1
	3
	TS Hằng

	6
	SLB Tiêu hóa
	1
	3
	Ths Gấm

	7
	SLB Tiết niệu
	1
	3
	TS Hà

	8
	SLB Nội tiết
	1
	3
	TS Hằng

	9
	Khái niệm đáp ứng miễn dịch
	1
	3
	Ths Gấm

	10
	Đáp ứng miễn dịch dịch thể – Bổ thể
	1
	3
	TS Hà

	11
	Đáp ứng miễn dịch dịch thể qua trung gian tế bào
	1
	3
	TS Hằng

	12
	Miễn dịch chống vi sinh vật
	1
	3
	Ths Gấm

	13
	Quá mẫn
	1
	3
	TS Hà

	14
	Thiểu năng miễn dịch
	1
	3
	TS Hằng

	15
	Bệnh tự miễn
	1
	3
	Ths Gấm

	
	Tổng số giờ
	1
	45
	


4. Chứng chỉ  Dị ứng học - Đối tượng: CKII Da liễu K11

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Giờ LT
	CB giảng

	1
	Đại cương hệ miễn dịch
	1
	4
	TS Hà

	2
	Vai trò IgE trong các bệnh dị ứng
	1
	3
	TS Hằng

	3
	Dị nguyên
	1
	3
	Ths Gấm

	4
	Một số bệnh lý quá mẫn
	1
	4
	TS Hà

	5
	Dị ứng thuốc
	1
	4
	TS Hằng

	6
	Sốc phản về
	1
	3
	Ths Gấm

	7
	Bệnh lý tự miễn
	1
	3
	TS Hà

	8
	Một số xét nghiệm chẩn đoán bệnh dị ứng
	1
	3
	TS Hằng

	9
	Giải mẫn cảm
	1
	3
	Ths Gấm

	
	Tổng số giờ
	1
	30
	


* Thực hành (1 tín chỉ)      

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB  giảng

	1
	Phản ứng phân huỷ MASTOCYTE
	2
	2.5
	5
	TS Hà

	2
	Test lẩy da (Pricktest)
	2
	2.5
	5
	Ths Gấm

	3
	Test áp bì (Pacth test) 
	2
	2.5
	5
	TS Hằng

	4
	Test nội bì
	2
	2.5
	5
	Ths Yến

	5
	Xét nghiệm IgE toàn phần và đặc hiệu
	2
	2.5
	5
	TS Hà

	 6
	Giải mẫn cảm
	2
	2.5
	5
	Ths Gấm

	Tổng 
	2
	15
	30
	


IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
	TT
	Nội dung đề tài
	Cấp
	Chủ đề tài
	Người tham gia
	Ghi chú

	1
	“Đánh giá sự thay đổi nồng độ CEA ở bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng trước và sau điều trị” 
	Trường
	TS Nguyễn Thị Ngọc Hà
	Cán bộ BM
	

	2
	“Bước đầu đánh giá ảnh hưởng của Crilin T lên sự biểu lộ một số gen ung thư và ức chế ung thư trên mô hình chuột Nude mang tế bào ung thư phổi người”
	Trường
	BS Nguyễn Thị Hải yến
	
	

	3
	“Nghiên cứu đặc điểm Methyl hóa của một số gen ức chế ung thư vòm mũi họng”
	Đại học
	Ths Nguyễn Thị Hồng Gấm
	
	


BỘ MÔN SINH LÝ HỌC

I. DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	% giảng
	Giờ chuẩn
	Dự kiến giảng
	Ghi chú

	1
	Hoàng Thu Soan 
	Ths
	80
	216
	750
	Trưởng BM - GVBM, NCS  

	2
	Nguyễn Kiều Giang
	GV - Ths
	30
	81
	100
	Phó trưởng BM, NCS

	3
	Nguyễn Thế Tùng
	GV - TS
	100
	270
	750
	


	4
	Vi Thị Phương Lan
	GV - Ths
	100
	270
	700
	

	5
	Nguyễn Thị  Phương Thảo
	BS
	30
	81
	100
	Học cao học

	6
	Hoàng Thị Lan
	KTV
	35
	196
	450
	Kiêm nhiệm

	7
	Nguyễn Thu Phương
	KTV
	100
	560
	700
	

	8
	Chu Hoàng Hưng
	KTV
	100
	560
	700
	

	9
	Đinh Thị Thu Hường
	KTV
	100
	560
	700
	

	
	Tổng
	
	
	2882
	4950
	


II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
Đối tượng và khối lượng giảng dạy

	TT
	Đối tượng
	Số SV
	Số lớp
	Số tổ
	ĐVHT/

Tín chỉ
	Giờ LT
	Giờ TH
	Giờ    chấm thi
	Tổng giờ

	1
	Y.K49.N2
	323
	4
	8
	SL1: 2/1
	156
	1020
	16.15
	1036.15

	2
	Y.K49.N2
	323
	4
	8
	SL2: 1/1
	78
	1020
	16.15
	1114.15

	3
	YRHM.K9.N2
	28
	1
	1
	SL1: 2/1
	39
	127.5
	1.4
	167.9

	4
	YHDP.K10.N2
	30
	1
	1
	SL1: 2/1
	39
	127.5
	1.5
	168

	5
	D.K12.N2
	111
	2
	4
	SL1: 2/1
	78
	510
	5.55
	593.55

	7
	ĐD.K13.N2
	73
	1
	2
	SL1: 2/1
	39
	255
	3.65
	297.65

	8
	CNXN Y học.N1
	50
	1
	2
	SL: 1/0
	39
	255
	2.5
	296.5

	9
	CTY.K49.N1
	100
	2
	4
	SL: 2/1
	78
	510
	5
	593

	10
	CTD.K17.N2
	50
	1
	2
	SL: 2/1
	39
	255
	2.5
	296.5

	11
	ĐDTC. K14.N1 
	50
	1
	2
	SL: 2/1
	39
	255
	2.5
	296.5

	12
	BSNTBV K11 (Nội)
	5
	1
	1
	SL: 3 ĐVHT
	45
	0
	0.25
	45.25

	13
	CKI-K22 (Nội- Nhi) 
	10
	1
	1
	SL: 3 ĐVHT
	45
	0
	0.5
	45.5

	
	Tổng
	1153
	20
	36
	
	558
	4335
	57.65
	4950.65


Hình thức thi:

	Hình thức thi
	Đối tượng

	Thi viết
	Hệ đại học

	Tiểu luận
	Hệ sau đại học


1. Y.K49.N2, YHDP.K10.N2, YRHM.K9.N2, D.K12.N2, ĐD.K13.N2, CTY.K49.N1, CTD.K17.N2, CTD.K17.N2, CNĐD TC K13

* Lý thuyết Sinh lý 1 – Sinh lý (Học kỳ I +II)

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Đại cương cơ thể sống + Nội môi
	17
	1
	17
	Ths Soan

	2
	Các dịch trong cơ thể
	17
	1
	17
	TS Tùng

	3
	Sinh lý máu 
	17
	4
	68
	Ths Lan

	4
	Trao đổi chất qua màng tế bào, Điện thế màng và điện thế hoạt động
	17
	1
	17
	Ths Lan

	5
	Sinh lý thần kinh
	17
	3
	51
	Ths Soan

	6
	Sinh lý nội tiết
	17
	6
	102
	TS Tùng

	7
	Chuyển hoá các chất + Năng lượng +  Điều hòa thân nhiệt
	17
	1
	17
	Ths Giang

	8
	Sinh lý tuần hoàn
	17
	3
	51
	Ths Lan

	9
	Sinh lý hô hấp
	17
	2
	34
	TS Tùng

	10
	Sinh lý tiêu hóa
	17
	3
	51
	TS Tùng

	11
	Sinh lý tiết niệu
	17
	3
	51
	Ths Giang

	12
	Sinh lý sinh dục sinh sản
	17
	2
	34
	Ths Soan

	Tổng 
	17
	30
	510
	


* Thực hành: Sinh lý 1 – Sinh lý (Học kỳ I +II) 

Y.K49.N2, YHDP.K10.N2, YRHM.K9.N2, D.K12.N2, ĐD.K13.N2, CTY.K49.N1, CTD.K17.N2, CTD.K17.N2, CNĐD TC K13
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Nhận dạng HC, BC, TC, phân tích kết quả các chỉ số hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu trong máu ngoại vi trên máy tự động
	32
	2.5
	80
	Ths Lan

	2
	Kĩ thuật định thời gian máu chảy, máu đông. Phân tích kết quả đông máu trên máy tự động. Định sức bền thành mạch.
	32
	2.5
	65
	Ths Soan

	3
	Kĩ thuật định nhóm máu ABO, Rh. Đo tốc độ lắng huyết cầu
	32
	2.5
	65
	Bs Thảo

	4
	Thực nghiệm chứng minh các đặc tính của tim và điều hòa hoạt động tim, Thực nghiệm chứng minh tác dụng của 1 số hóa chất lên ruột cô lập, Thực nghiệm cơ chế hấp thu tích cực ở ruột non
	32
	2.5
	65
	TS Tùng

	5
	Thực nghiệm điều hòa chức năng thận của adrenalin. Phân tích các tế bào trụ cặn trong nước tiểu. Chẩn đoán có thai sớm
	32
	2.5
	65
	Ths Giang

	6
	Thực hành tổng hợp
	32
	2.5
	65
	TS Tùng

	Tổng
	26
	15
	480
	


2. Y.K49.N2.

* Lý thuyết Sinh lý 2 (Học kỳ II)

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Chức năng cảm giác của hệ thần kinh trung ương - Cảm giác xúc giác
	4
	2
	8
	Ths Soan

	2
	Cảm giác đau
	4
	1
	4
	Ths Lan

	3
	Cảm giác nóng lạnh
	4
	1
	4
	TS Tùng

	4
	Cảm giác thị giác
	4
	2
	8
	TS Tùng

	5
	Cảm giác vị giác
	4
	2
	8
	Ths Lan

	6
	Cảm giác khứu giác
	4
	2
	8
	Ths Giang

	7
	Cảm giác thính giác
	4
	2
	8
	Ths Giang

	8
	Trí nhớ và cảm xúc
	4
	1
	4
	TS Tùng

	9
	Sinh lý cơ
	4
	2
	8
	Ths Soan

	Tổng
	4
	15
	60
	


* Thực hành Sinh lý 2 (Học kỳ II)

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Một số thực nghiệm và thăm dò chức năng tim mạch (Chứng minh tính tự động của tim và ảnh hưởng của 1 số hóa chất lên hoạt động tim. Thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng lên huyết áp. Đo điện tim - Phân tích điện tim đồ)           
	8
	2.5
	20
	Ths Giang

	2
	Thực nghiệm và thăm dò chức năng hô hấp. Thực nghiệm điều hòa hô hấp, Đo chức năng hô hấp
	8
	2.5
	20
	Ths Soan

	3
	Thực nghiệm phân tích cung phản xạ tủy. Duỗi cứng mất não, Phá tiểu não chim bồ câu. Điện não đồ.
	8
	2.5
	20
	Ths Lan

	4
	Phân tích sự dẫn truyền xung động thần kinh qua synap. Thực nghiệm đồ thị co cơ. Đo dẫn truyền xung động thần kinh. 
	8
	2.5
	20
	TS Tùng

	5
	Ghi điện thế kích thích thị giác, thính giác và phân tích kết quả.
	8
	2.5
	20
	TS Tùng

	6
	Thực hành tổng hợp
	8
	2.5
	20
	Ths Soan

	Tổng 
	8
	15
	120
	


3. CNXN Y học.N1
* Lý thuyết Sinh lý


	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	Cán bộ giảng

	1
	Sinh lý thần kinh  
	1
	2
	2
	Ths Soan

	2
	Sinh lý nội tiết
	1
	3
	3
	TS Tùng

	3
	Sinh lý tuần hoàn
	1
	2
	2
	Ths Thảo

	4
	Sinh lý hô hấp 
	1
	2
	2
	Ths Lan

	5
	Sinh lý bộ máy tiêu hóa 
	1
	2
	2
	Ths Soan

	6
	Sinh lý quá trình tạo nước tiểu
	1
	2
	2
	TS Tùng

	7
	Sinh lý sinh dục và sinh sản
	1
	2
	2
	Ths Giang

	Tổng 
	1
	15
	15
	


4. Chuyên khoa cấp I K21 (Nội - Nhi)
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Giờ LT
	Giờ TH
	Cán bộ giảng

	1
	Sinh lý hồng cầu
	2
	0
	TS Tùng

	2
	Huyết áp động mạch
	2
	0
	Ths Soan

	3
	Tuần hoàn phổi và một số phương pháp thăm dò chức năng hô hấp
	4
	0
	TS Tùng

	4
	Tuần hoàn mạch vành
	4
	0
	TS Tùng

	5
	Tuần hoàn não
	4
	0
	Ths Lan

	6
	Chức năng nội tiết của thận
	4
	0
	Ths Soan

	7
	Chức năng của tuyến giáp
	4
	0
	Ths Giang

	8
	Hệ rennin angiotensin và các receptor
	4
	0
	Ths Giang

	9
	Insulin và các receptor của insulin
	4
	0
	Ths Soan

	10
	Catecholamine và các andrenoreceptor
	5
	0
	Ths Soan

	11
	Dopamin và các receptor
	4
	0
	Ths Soan

	Tổng 
	 45
	0
	


5. BSNTBV K11 (Nội)

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Giờ LT
	Giờ TH
	Cán bộ giảng

	1
	Huyết áp động mạch
	4
	0
	TS Tùng

	2
	Tuần hoàn phổi và một số phương pháp thăm dò chức năng hô hấp
	4
	0
	Ths Soan

	3
	Tuần hoàn mạch vành
	4
	0
	TS Tùng

	4
	Tuần hoàn não
	4
	0
	TS Tùng

	5
	Chức năng nội tiết của thận
	4
	0
	Ths Lan

	6
	Chức năng của tuyến giáp
	4
	0
	Ths Soan

	7
	Chuyển hóa và điều hòa chuyển hóa calci - phosphate 
	4
	0
	Ths Giang

	8
	Hệ rennin angiotensin và các receptor
	5
	0
	Ths Giang

	9
	Insulin và các receptor của insulin
	4
	0
	Ths Soan

	10
	Catecholamine và các andrenoreceptor
	4
	0
	Ths Soan

	11
	Dopamin và các receptor
	4
	0
	Ths Soan

	Tổng 
	 45
	0
	


III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
	TT
	Tên đề tài thực hiện
	Cán bộ chủ trì
	Ghi chú

	1
	Xây dựng một số giải pháp nhằm giảm thiểu tỉ lệ loãng xương, thiểu cơ, béo phì ở phụ nữ mãn kinh và nam giới từ 50 tuổi trở lên tại tỉnh Thái Nguyên
	Ths Hoàng Thu Soan
	Cấp Tỉnh

	2
	Nghiên cứu giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh Thalassemia ở phụ nữ người dân tộc khu vực miền núi phía Bắc
	Ths Nguyễn Kiều Giang
	(Tham gia)

Cấp Bộ


BỘ MÔN: VI SINH
I. DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	% giảng
	Giờ chuẩn
	Giờ dự  kiến giảng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Đắc Trung
	Ts, GVC
	75
	202,5
	265.5
	Phó khoa YHCS

	2
	Nguyễn Thị Thu Thái
	Ths, GVC
	20
	54
	134.2
	CVHT

	3
	Lương Thị Hồng Nhung
	Ths, GV
	75
	202,5
	237
	CVHT, con nhỏ dưới 36 tháng

	4
	Nguyễn Vân Thu
	Bs, GV
	75
	202,5
	202.5
	Học sau đại học đến 11/2017

	5
	Vũ Nhị Hà
	Bs, GV
	30
	82
	81
	Học sau ĐH

	6
	Nguyễn Thị Hiền
	KTV
	100
	560
	560
	

	7
	Trần Ngọc Anh
	KTV
	100
	560
	560
	

	
	Tổng
	1862.5
	2040.2
	


II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

Đối tượng và khối lượng giảng dạy

	TT
	Đối tượng
	Số SV
	Số lớp
	Số tổ
	ĐVHT/TC
	Giờ LT
	Giờ TH
	Giờ coi  chấm thi
	Tổng giờ

	1
	CY.K48.N2
	160
	2
	4
	3
	60
	60
	25
	145

	2
	CD.K16.N2 
	51
	1
	2
	3
	30
	30
	7.3
	67.3

	3
	DDTC.K13.N2
	30
	1
	1
	2
	30
	0
	3.8
	33.8

	4
	Y.K49.N2
	323
	4
	8
	3
	120
	120
	55
	295

	5
	YHDP.K10.N2
	30
	1
	1
	3
	30
	15
	5.3
	50.3

	6
	YRHM.K9.N2
	28
	1
	1
	3
	30
	15
	11.5
	56.5

	7
	D.K12.N2
	111
	2
	4
	3
	60
	60
	17.2
	137.2

	8
	ĐD.K13.N2
	73
	1
	2
	3
	30
	30
	14.1
	74.1

	9
	D.K10.N4 (Kiểm nghiệm)
	103
	2
	4
	3
	0
	30
	0
	30

	10
	CKII-K11 Da liễu
	5
	1
	1
	2
	30
	0
	1
	31

	
	Tổng
	914
	16
	28
	28
	420
	370
	140.2
	920.2


Hình thức thi:

	Hình thức thi
	Đối tượng

	Thi viết
	Đại học chính quy, đại học liên thông, cao đẳng

	Viết chuyên đề
	Sau đại học


1. Y.K49.N2; YDP.K10.N2; YRHM.K10.N2;  D.K12.N2, ĐD.K13.N2;  CY.K48.N2; CD.K16.N2

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB giảng

	1
	Đại cương vi khuẩn - Di truyền vi khuẩn
	12
	2
	24
	Ts.Trung

	2
	Đại cương virus
	12
	2
	24
	Ths.Thái

	3
	Tiệt trùng, khử trùng
	12
	2
	24
	Ts.Trung

	4
	Kháng sinh với vi khuẩn và sự kháng kháng sinh
	12
	2
	24
	Ths.Thái

	5
	Đại cương nhiễm trùng, nhiễm trùng BV
	12
	2
	24
	Ths.Nhung

	6
	Đại cương miễn dịch
	12
	2
	24
	Ts.Trung

	7
	Vacxin và huyết thanh miễn dịch
	12
	2
	24
	Ts.Trung

	8
	Cầu khuẩn gây bệnh
	12
	2
	24
	Ths.Thái

	9
	Họ vi khuẩn đường ruột
	12
	2
	24
	Ths.Nhung

	10
	Mycobacterium gây bệnh, vi khuẩn mủ xanh.
	12
	2
	24
	Ths.Nhung

	11
	Các xoắn khuẩn gây bệnh: giang mai, leptospira
	12
	2
	24
	Ths.Nhung

	12
	Các vi khuẩn: tả, bạch hầu,uốn ván
	12
	2
	24
	Ts.Trung

	13
	Virus cúm, virus dại, Arbo
	12
	2
	24
	Ths.Nhung

	14
	HIV, HPV, Rotavirus
	12
	2
	24
	Ths.Nhung

	15
	Các virus viêm gan
	12
	2
	24
	Ts.Trung

	
	Tổng
	12
	30
	360
	


* Thực hành

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB giảng

	1
	Sử dụng kính hiển vi quan sát hình thể vi khuẩn
	22
	2,5
	55
	Ts.Trung

	2
	Kỹ thuật nhuộm Gram
	22
	2,5
	55
	Bs.Thu

	3
	Kỹ thuật nhuộm Ziehl - Neelsen
	22
	2,5
	55
	Bs. Hà 

	4
	Kỹ thuật cấy nước tiểu
	22
	2,5
	55
	Ths.Nhung

	5
	Phân lập, xác định S. aureus và một số VK đường ruột
	22
	2,5
	55
	Ts. Trung

	6
	Kỹ thuật kháng sinh đồ
	22
	2,5
	55
	Ths.Thái

	
	Tổng
	22
	15
	330
	


2.ĐDTC.K13.N2  

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB giảng

	1
	Đại cương vi sinh vật Y học, Đại cương vi khuẩn.

Đại cương về virus.
	1
	3
	3
	Ts.Trung

	2
	Kháng sinh với vi khuẩn và sự kháng kháng sinh
	1
	3
	3
	Ts.Trung

	3
	Đại cương nhiễm trùng, nhiễm trùng BV
	1
	3
	3
	Ths.Thái

	4
	Đại cương miễn dịch, Vacxin và huyết thanh miễn dịch
	1
	3
	3
	Ths.Thái

	5
	Cầu khuẩn gây bệnh
	1
	3
	3
	Ths.Nhung

	6
	Mycobacteria, vi khuẩn mủ xanh, xoắn khuẩn gây bệnh.
	1
	3
	3
	Ths.Nhung

	7
	Họ vi khuẩn đường ruột, vi khuẩn tả, 

vi khuẩn bạch hầu, vi khuẩn ho gà, vi khuẩn uốn ván. 
	1
	3
	3
	Ths.Nhung

	8
	Virus cúm, virus sởi, virus Rubella, virus quai bị, virus dại.
	1
	3
	3
	Ths.Nhung 

	9
	Các virus viêm gan, HIV
	1
	3
	3
	Ts.Trung

	10
	Virus Arbo, Rotavirus, Enterovirus, HPV.
	1
	3
	3
	Ts.Trung

	
	Tổng
	1
	30
	30
	


3.D.K10.N4

* Thực hành (Phần kiểm nghiệm vi sinh dược phẩm)

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tổ
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB giảng

	1
	Kỹ thuật thử vô khuẩn thuốc tiêm vitamin B1
	4
	2,5
	10
	Ts.Trung 

	2
	Kỹ thuật xác định giới hạn vô khuẩn thuốc ho bổ phế
	4
	2,5
	10
	Ths.Nhung

	3
	Kỹ thuật định lượng kháng sinh 
	4
	2,5
	10
	Ts.Trung

	
	Tổng
	4
	7,5
	30
	


6. Chuyên khoa cấp 2 Da liễu khóa 11

* Lý thuyết

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số lớp
	Số giờ
	Tổng giờ
	CB giảng

	1
	Stapylococcus aureus,  Streptococcus pyogenes, Corynebacteria, Propiabacteria,  Brevibacteria, Acinetobacter,  Haemophilus ducreyi (Vi khuẩn gây bệnh hạ cam)
	1
	5
	5
	Ts.Trung

	2
	Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
	1
	5
	5
	Ts.Trung

	3
	Trực khuẩn gram âm (Enterobacteriaceae, Pseudomonas)
	1
	5
	5
	Ths.Thái

	4
	Herpes sinh dục và Human Papillomavirus (HPV)
	1
	5
	5
	Ths.Thái

	5
	Virus viêm gan, HIV
	1
	5
	5
	Ts.Trung

	
	Tổng
	1
	25
	25
	


III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
	TT
	Tên đề tài thực hiện
	Cán bộ chủ trì
	Ghi chú

	1
	Ứng dụng kỹ thuật multiplex PCR trong chẩn đoán E.coli gây tiêu chảy cấp ở người
	TS.Nguyễn Đắc Trung
	

	2
	Xác định căn nguyên vi khuẩn gây nhiễm trùng huyết tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2017
	Ths. Nguyễn Thị Thu Thái
	


IV. DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HƯỚNG DẪN SAU ĐẠI HỌC
	TT
	Nội dung luận văn
	Cán bộ hướng dẫn
	Ghi chú

	1
	Đặc điểm lâm sàng, vi khuẩn học và một số yếu tố liên quan đến viêm phổi thở máy tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc BVĐK tỉnh Bắc Giang
	Ts.Nguyễn Đắc Trung
	Luận văn Chuyên khoa cấp 2

	2
	Sử dụng chỉ thị màu phát hiện nhanh vi khuẩn E.coli gây tiêu chảy ở người bằng kỹ thuật phân tử
	Ts.Nguyễn Đắc Trung
	Luận văn Cao học
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